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NỘI DUNG 
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Hiện nay, hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty tập trung vào cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa; đại lý tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, môi giới cung ứng tàu biển; kinh doanh xuất nhập khẩu ... Tất cả các dịch vụ Công ty hiện đang cung cấp có liên quan mật thiết đến thị trường hàng hải và hoạt động xuất nhập khẩu. Chính vì vậy, bất kỳ sự biến động nào của nền kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt động thị trường hàng hải và hoạt động xuất nhập khẩu đều gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh như hiện nay, khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hàng năm nói chung và thông qua đường vận tải thủy nói riêng có xu thế gia tăng. Như vậy, rủi ro biến động tăng trưởng của nền kinh tế đối với Công ty là không cao.

Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO năm 2006. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự cạnh tranh trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nói chung và trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng hải nói riêng sẽ ngày càng trở nên gay gắt. Cùng với lộ trình Việt Nam phải thực hiện sau khi ra nhập WTO, các hãng tàu nước ngoài được phép mở chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, do đó thị phần của các doanh nghiệp trong nước về dịch vụ vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển, giao nhận hàng hóa và môi giới cung ứng tàu biển sẽ ngày càng bị thu hẹp. Đây cũng chính là rủi ro chung mà tất cả các Công ty cung cấp dịch vụ hàng hải, trong đó có Công ty phải đối mặt.

2. Rủi ro về luật pháp

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh và khả năng thực thi chưa cao. Thêm vào đó vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp chồng chéo trong lĩnh vực hành chính nhất là những quy định về thủ tục hải quan và các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng hải của Công ty. 

Chính phủ đang thực hiện bảo hộ lĩnh vực vận tải nội địa bằng tàu biển và dịch vụ đại lý hàng hải, tuy nhiên khi thực hiện tự do hóa thương mại, dịch vụ thì các doanh nghiệp trong ngành có thể không còn sự độc quyền mà chỉ được bảo hộ hợp lý. Và khi đó sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài cùng ngành nghề vào thị trường Việt Nam. Điều này sẽ làm tăng sự cạnh tranh và có thể ảnh hưởng đến thị phần hiện tại của Công ty. 

Dự kiến năm 2008, các chế độ bảo hộ đối với lĩnh vực vận tải nội địa bằng đường biển sẽ được dỡ bỏ tại Việt Nam. Như vậy, đến lúc đó sẽ không còn tồn tại sự phân biệt cao thấp giữa tàu nước ngoài và tàu trong nước về chi phí nâng hạ, cảng phí và một số loại phí khác như hiện nay nữa. Điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đến doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng hải nói chung và Công ty nói riêng.

3. Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Do đặc thù ngành nghề kinh doanh mà cước phí các loại dịch vụ Công ty hiện đang cung cấp được các khách hàng thanh toán chủ yếu bằng ngoại tệ. Đồng thời Công ty cũng phải sử dụng ngoại tệ để thanh toán cho những giao dịch mua sắm, đổi mới phương tiện thiết bị chuyên dùng. Vì vậy, Công ty thường xuyên phải đối mặt với rủi ro biến động tỷ giá, điều này có thể gây những ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Cũng xuất phát từ đặc thù kinh doanh, Công ty hiện đang sử dụng nguồn vốn vay dài hạn từ Ngân hàng bằng đồng USD với lãi suất thả nổi. Vì vậy, nếu lãi suất tăng cao sẽ gây áp lực cho Công ty trong việc trả lãi vay và có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn nói chung và kết quả kinh doanh nói riêng.

Rủi ro kinh doanh vận tải biển còn liên quan đến tác nghiệp khai thác tàu. Chỉ cần những sơ suất, thiếu sót hoặc lỗi của thuyền viên hoặc nhân viên điều hành có thể dẫn đến phát sinh trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, thí dụ, sơ xuất trong quá trình hành hải của thuyền viên dẫn đến tàu bị đâm va, mắc cạn, chìm đắm hoặc những sai sót trong quá trình giám sát bốc dỡ bảo quản hàng hóa dẫn đến hàng bị hư hỏng, tổn thất, thiếu hụt cũng sẽ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường các tổn thất này cho bên thứ ba.      

Thị trường giao nhận vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hàng hải Việt Nam đang diễn ra sự cạnh tranh do việc gia tăng về số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Ước tính cả nước đã có hơn 160 doanh nghiệp làm dịch vụ hàng hải (133 doanh nghiệp Nhà nước, còn lại là doanh nghiệp liên doanh, tư nhân, cổ phần v.v...). Riêng lĩnh vực Đại lý – Môi giới hàng hải có hơn 68 đơn vị chủ yếu hoạt động ở các trung tâm thương mại hàng hải như Tp Hồ Chí Minh – Vũng Tàu – Hà Nội – Hải Phòng v.v... Về lĩnh vực giao nhận hàng hóa (Freight Forwarding) từ chỗ chỉ có vài đơn vị quốc doanh kinh doanh dịch vụ này, đến nay trên phạm vi cả nước đã có gần 200 doanh nghiệp (khoảng 20 công ty liên doanh với nước ngoài, hàng trăm công ty TNHH v.v…), đấy là chưa kể nhiều hãng giao nhận nước ngoài đang hoạt động ở nước ta thông qua các hình thức đại lý. Đây cũng là yếu tố có thể tác động đến thị phần của TRANSCO.

4. Rủi ro khác

Rủi ro bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh trong khu vực và trên thế giới đều có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Đây là những rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin về những diễn biến tình hình thời tiết, lên kế hoạch điều hành công việc một cách tối ưu; thường xuyên tham gia mua bảo hiểm cho các tài sản, hàng hoá của Công ty và của khách hàng.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  

1. Tổ chức niêm yết 

Ông
 Đoàn Bá Thước   
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Ông   Lê Tất Hưng              
Chức vụ: Giám đốc.

Bà
 Trần Thị Kim Lan    
Chức vụ: Kế toán trưởng. 

Ông  
 Đào Xuân Huyên   
Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn 

Ông Phạm Tuấn Long    Chức vụ: Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH Chứng                             khoán ACB.

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty TNHH chứng khoán ACB tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

1. Công ty
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

2. Tổ chức niêm yết
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

3. Cổ phiếu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại 

4. Transco
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

5. Điều lệ
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

6. ĐHĐCĐ
 Đại hội đồng cổ đông

7. HĐQT
 Hội đồng quản trị

8. BKS
 Ban Kiểm soát

9. GĐ
 Giám đốc

10. BCTC
 Báo cáo tài chính
11. CBCNV
 Cán bộ công nhân viên
12. TSCĐ
 Tài sản cố định
13. UBCKNN
 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải hàng hóa và Hành khách trực thuộc Công ty Vận tải Biển III, thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, được cổ phần hóa theo Quyết định số 3287/1999/QĐ – BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ Giao Thông Vận Tải.

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải phòng cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0203000006 ngày 31 tháng 03 năm 2000 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 2000 với vốn điều lệ 4 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam làm đại diện chiếm 30%, vốn của các cổ đông khác chiếm 70%.

Với những nỗ lực của cán bộ công nhân viên Công ty và sự hỗ trợ từ Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, sau 7 năm hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 4 tỷ đồng năm 2000 lên 10 tỷ đồng năm 2004, tháng 11 năm 2007, vốn điều lệ của Công ty đã đạt 30 tỷ đồng.

Đội tàu của Công ty từ lúc Cổ phần hóa chỉ có 01 tàu với trọng tải 8.294 DWT, năm 2002 Công ty đã trang bị thêm 01 tàu trọng tải 5.923 DWT bằng nguồn vốn tự có và vốn vay (đã được thanh toán xong nợ vay ngay trong năm 2002), năm 2007 Công ty đã ký hợp đồng mua 01 tàu hàng khô trọng tải 6.607 DWT dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2007, nâng tổng số tấn trọng tải phương tiện của Công ty lên 20.824 DWT.

Công ty cũng đã đẩy mạnh hoạt động dịch vụ vận tải hàng hóa nội địa trong đó tích cực mở rộng dịch vụ vận tải container. Mặt khác Công ty cũng chú trọng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải nhằm từng bước phát triển thương hiệu của Công ty trên thị trường vận tải trong nước và quốc tế.

1.2. Một số thông tin cơ bản về Công ty

· Tên Công ty    :  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI.
· Tên tiếng Anh : TRANSPORATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY.
· Tên viết tắt     :  TRANSCO.
· Trụ sở chính : 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
· Điện thoại     :   (84 - 31) 3 84 2565
· Fax               :   (84 - 31) 3 82 2155
· Website        :   www.transco.com.vn
· Email           :   transco@transco.com.vn 
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Biểu tượng Công ty : 

1.3. Ngành nghề kinh doanh

· Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách trong và ngoài nước;
· Dịch vụ đại lý: tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, môi giới và cung ứng tàu biển; 
· Dịch vụ sửa chữa tàu biển; 
· Kinh doanh xuất nhập khẩu;
1.4. Vốn điều lệ
Theo Giấy Đăng ký Kinh doanh số 0203000006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 26 tháng 10 năm 2007 (thay đổi lần thứ 3), vốn điều lệ của Công ty là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), tương ứng với 3.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Quá trình thay đổi vốn điều lệ của Công ty:
a. Lần thứ nhất:

	Thời điểm
	Vốn tăng thêm (đồng)
	Nguồn tăng
	Vốn điều lệ                  (đồng)

	Sau khi Cổ phần hóa
	 
	 
	4.000.000.000

	Tháng 06/2004
	6.000.000.000
	Lợi nhuận chưa phân phối, quỹ dự phòng, thuế TNDN được miễn giảm.
	10.000.000.000


      







Nguồn: Công ty cổ phần Transco
Tháng 6/2004, được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Công ty đã tăng vốn từ 4 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1 cổ phiếu được thưởng 1,5 cổ phiếu bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối, quỹ dự phòng, thuế TNDN được miễn giảm.

b. Lần thứ 2:

	Thời điểm
	Vốn tăng thêm (đồng)
	Nguồn tăng
	Vốn điều lệ                  (đồng)

	Tháng 06/2004
	
	
	10.000.000.000

	Tháng 11/2007
	20.000.000.000
	Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho cổ đông hiện hữu.
	30.000.000.000


Tháng 11/2007, sau khi được sự thống nhất của Đại hội đồng cổ đông Công ty và được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 884/UBCK-GCN ngày 28/09/2007, Công ty đã tiến hành tăng vốn từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Trong đó, Công ty tiến hành thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu, 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu với giá 20.000 VND/CP. Như vậy, sau khi tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, thặng dư vốn của Công ty trong đợt phát hành này là 15 tỷ đồng, 

Sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn năm 2007, Công ty đã báo cáo UBCKNN theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 12/11/2007.

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Các Luật khác và điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2007.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức như sau:

· Hội đồng quản trị : gồm 07 thành viên.

· Ban kiểm soát : gồm 03 thành viên.

· Giám đốc điều hành

· Khối quản lý : gồm các phòng ban chức năng 

· Phòng Quản lý tàu

· Phòng Kinh doanh

· Phòng Kế toán

· Phòng Nhân chính

· VP đại diện tại TP Hồ Chí Minh.
· VP đại diện tại Thủy Nguyên. 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty:


3.1. Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyề và nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3.2. Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT của Công ty có 07 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra.

3.3. Ban kiểm soát
Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên với nhiệm kỳ do điều lệ Công ty quy định, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3.4.  Giám đốc
Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

3.5. Các phòng, ban chức năng
· Phòng Quản lý tàu: là phòng nghiệp vụ chủ chốt của Công ty, tham mưu cho Giám đốc ký kết các hợp đồng vận chuyển hàng hóa cho đội tàu, quản lý và khai thác tàu, vật tư, sửa chữa, an toàn hàng hải đảm bảo kinh doanh đội tàu có hiệu quả.

· Phòng Kinh doanh: là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng trong lĩnh vực vận tải, môi giới thuê tàu, đại lý tàu biển, giao nhận hàng hóa, các dịch vụ khác và trực tiếp chỉ đạo các văn phòng đại diện thực hiện các công việc tác nghiệp tại đầu bến Thủy Nguyên và các Cảng khu vực phía Nam.

· Phòng Nhân Chính: Là phòng chức năng có nhiệm vụ quản lý  lao động của Công ty theo quy định của luật Lao động phù hợp với  đặc điểm hoạt động của Công ty, quản lý công tác tổ chức nhân sự, tiền lương v à các chế độ khác của người lao động.

 Thực hiện các công tác quản trị hành chính công sở, văn thư lưu trữ, mua sắm văn      phòng phẩm, quản lý đất đai, nhà cửa, cơ sở vật chất và trang thiết bị văn phòng làm việc của Công ty, tổ chức phục vụ hội nghị, hội thảo. 
· Phòng Kế toán: Là phòng tham mưu giúp Giám đốc quản lý  tài chính đảm bảo nguồn vốn luôn được bảo toàn và phát triển.

4. Danh sách cổ đông

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty 
	Cổ đông
	Số Cổ phần
	Giá trị (đồng)
	Loại cổ phiếu
	Tỷ lệ/VĐL

	Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
	900.000
	9.000.000.000
	Phổ thông
	30%

	Tổng cộng
	900.000
	9.000.000.000
	
	30%


                                                                     Nguồn: Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại

4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ
	STT
	Tên cổ đông
	Nơi đăng ký địa chỉ thường trú 
	Loại cổ phần
	Số cổ phần
	Giá trị cổ phần (triệu đồng)
	Tỷ lệ góp vốn (%)
	Số giấy CMND

	I
	ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP NHÀ NƯỚC
	
	Phổ thông
	900.000
	9.000
	30%
	

	1
	Lê Tất Hưng
	Khu 9 phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng
	
	
	
	
	030679230

	II
	ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
	
	
	2.100.000
	21.000
	70%
	

	1
	Đỗ Văn Hội
	Số 132/165 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
	
	
	
	
	030840161

	2
	Lê Tất Hưng
	Khu 9 phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng
	
	
	
	
	030679230

	3
	Vương Ngọc Sơn
	Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An
	
	
	
	
	031288529

	4
	Lã Đức Trọng
	Số 1B Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng
	
	
	
	
	030107769

	5
	Vũ Tương Lai
	Số 4 ngõ 24 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
	
	
	
	
	030034961

	6
	Phạm Văn Vương
	A1 khu Vạn Mỹ,  Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
	
	
	
	
	030107695


Tại thời điểm năm 2000, Công ty tiến hành cổ phần hóa chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, năm 2007, toàn bộ các hạn chế về chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập không còn hiệu lực.        

4.3. Cơ cấu cổ đông 
Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 12/11/2007:

	STT
	Cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Cổ đông Nhà nước
	900.000
	9.000.000.000
	30,00

	2
	Cổ đông trong Công ty
	249.250
	249.250.000
	8,31

	3
	Cổ đông ngoài Công ty
	1.850.750
	1.850.750.000 
	 61,69

	3.1 
	Tổ chức
	0
	0
	0

	 
	Trong nước 
	0
	0
	0

	 
	Nước ngoài
	0
	0
	0

	 3.2
	Cá nhân
	1.850.750
	1.850.750.000
	61,69

	 
	Trong nước
	1.850.750
	1.850.750.000
	61,69

	 
	Nước ngoài
	0
	0
	0

	 
	Tổng
	3.000.000
	30.000.000.000
	100


                                                           Nguồn: Công ty cổ phần Transco

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết

Hiện tổ chức đăng ký niêm yết không có công ty mẹ và công ty con; không nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đồng thời không nằm dưới quyền kiểm soát hoặc chi phối của công ty nào. 

6. Hoạt động kinh doanh

6.1. Hoạt động kinh doanh chính

Được thành lập từ năm 2000 cho đến nay, sau 7 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã không ngừng phát triển cả về chất và về lượng. Công ty tiến hành mở rộng hệ thống dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, đảm bảo phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Hiện nay, bên cạnh hoạt động truyền thống ban đầu là vận tải hàng hóa, Công ty đồng thời cung cấp thêm rất nhiều dịch vụ hàng hải khác tạo nên một chuỗi dịch vụ khép kín, không chỉ đem lại những lợi ích riêng lẻ của từng dịch vụ mà còn đem lại những lợi ích tương hỗ, đa tiện ích cho khách hàng.

Hiện nay, Công ty có một số hoạt động kinh doanh chính như sau:

· Vận tải hàng hóa và hành khách trong và ngoài nước;
· Dịch vụ: đại lý tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, môi giới và cung ứng tàu biển; 
6.2. Sản lượng giá trị dịch vụ qua các năm      
6.2.1. Cơ cấu doanh thu thuần toàn công ty theo từng lĩnh vực kinh doanh   









Đơn vị tính:  Đồng

	Lĩnh vực hđ
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng năm 2007

	
	Giá trị
	Tỷ trọng 

(%)
	Giá trị
	Tỷ trọng 

(%)
	Giá trị
	Tỷ trọng 

(%)

	Vận tải
	57.163.977.076
	76,6
	50.634.339.438
	70,27
	45.484.627.610
	67,84

	Dịch vụ
	17.481.086.624
	23,4
	21.420.411.232
	29,73
	21.555.010.727
	32,16

	Tổng cộng
	74.645.063.700
	100
	72.054.750.670
	100
	67.039.638.337
	100


Nguồn:   BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty  Transco
CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2005
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CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2006
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6.2.2 Cơ cấu lợi nhuận toàn công ty      

Đơn vị tính: Đồng

	Lĩnh vực HĐ
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng năm 2007

	
	Giá trị
	Tỷ trọng
	Giá trị
	Tỷ trọng
	Giá trị
	Tỷ trọng

	Vận tải
	9.479.884.407
	89,32%
	5.463.145.665
	82,47%
	4.566.095.041
	88,73%

	Dịch vụ
	446.612.543
	4,21%
	154.092.980
	2,32%
	233.667.947
	4,54%


	HĐ khác
	686.657.926
	6,47%
	1.007.428.744
	15,21%
	346.216.031
	6,73%

	Tổng cộng
	10.613.154.876
	100,00%
	6.624.667.389
	100,00%
	5.145.979.019
	100,00%


Nguồn:   BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty Cổ phần  Transco
Cơ cấu lợi nhuận của Công ty năm 2005 - 2006
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6.3. Nguyên vật liệu, sản phẩm, dịch vụ đầu vào
Đối với các doanh nghiệp khai thác đội tàu vận tải biển, thì dầu mazut và dầu diesel (gọi chung là nhiên liệu) là những nguyên liệu chính sử dụng cho các phương tiện vận tải biển trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn cung ứng nhiên liệu là các nhà kinh doanh nhiên liệu hàng hải trong nước và nước ngoài. Đối với đội tàu Công ty, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh (khoảng 30 - 32%). Trong những năm vừa qua, giá xăng dầu trên thế giới biến động liên tục và có xu hướng gia tăng nên đã có những ảnh hưởng không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh vận tải biển của ngành hàng hải nói chung và Công ty nói riêng . 

Để giảm thiểu ảnh hưởng biến động giá nhiên liệu lên tổng giá thành vận tải, Công ty đã áp dụng các biện pháp kinh tế và kỹ thuật nhằm tiết kiệm cắt giảm chi phí nhiên liệu, cụ thể như tính toán, xây dựng định mức tiêu hao phù hợp hơn cho từng tàu, thực hiện kiểm tra kiểm soát chặt chẽ quy trình cung ứng và sử dụng nhiên liệu trên từng phương tiện, so sánh và lựa chọn nguồn cung ứng nhiên liệu trong nước hoặc nước ngoài tuỳ từng thời kỳ sao cho giá nhiên liệu là thấp nhất. Nhờ vậy, mặc dù độ tàu có độ tuổi cao, mức tiêu hao lớn nhưng nhìn chung tỷ trọng chi phí nhiên liệu của Công ty trong giá thành vẫn nằm được khống chế ở mức độ phù hợp. 

Các dịch vụ đầu vào khác như sửa chữa tàu biển, cung ứng vật tư, thiết bị hàng hải thường do các xưởng sửa chữa tàu biển chuyên nghiệp, các hãng cung ứng thiết bị, các nhà kinh doanh vật tư hàng hải trong và ngoài nước cung cấp. Nhìn chung, ngoại trừ các vật tư thiết bị quý hiếm phải đặt trực tiếp từ các nhà chế tạo nước ngoài, số còn đều có thể tìm kiếm trên thị trường trong nước.

6.4. Chi phí sản xuất 
Đơn vị tính: Ngàn đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng năm 2007

	
	Giá trị
	So sánh/DT thuần
	Giá trị
	So sánh/DT thuần
	Giá trị
	So sánh/DT thuần

	Giá vốn hàng bán
	60.474.213
	81,02%
	62.570.238
	86,84%
	59.076.803
	88,12%

	Chi phí bán hàng
	528.815
	0,71%
	206.005
	0,29%
	401.963
	0,59%

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	3.715.538
	4,98%
	3.661.268
	5,08%
	2.761.108
	4,12%

	Chi phí tài chính
	47.019
	0,06%
	64.203
	0,09%
	168.239
	0,25%

	Chi phí khác
	22
	0,00003%
	22
	0,00003%
	0
	-

	Tổng cộng
	64.765.607
	86,76%
	66.501.736
	92,29%
	62.408.113
	93,08%


Nguồn:   BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty CP Transco
6.5. Trình độ công nghệ 

Sau 7 năm trưởng thành và phát triển, Công ty đã từng bước thực hiện chiến lược đa dạng hoá kinh doanh, các hoạt động kinh doanh riêng biệt được liên kết với nhau tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của các khách hàng. Để thực hiện được điều đó, Công ty đã liên tục đầu tư, phát triển một cách đồng bộ các lĩnh vực kinh doanh mới về cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, con người cho từng lĩnh vực. 

Hiện tại, Công ty đang quản lý và khai thác đội tàu vận tải biển gồm 2 tầu chở hàng khô với tổng trọng tải 14.217 DWT, độ tuổi bình quân khoảng 30 tuổi, hiện đang hoạt đông trên các tuyến vận tải biển trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines và Nam Trung Quốc. Công ty đang tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực vận tải đội tầu thông qua hình thức đóng mới tầu, mua tầu đã qua sử dụng; tập trung vào đầu tư đội tàu chở hàng rời, hàng bách hóa; từng bước trẻ hóa đội tàu. Đến cuối năm 2007 Công ty sẽ thực hiện xong dự án đầu tư 01 tàu hàng khô 10 tuổi tải trọng 6.607 DWT. Trong kế hoạch phát triển đến năm 2010, Công ty phấn đấu nâng tổng trọng tải đội tàu (gồm 05 chiếc) lên khoảng 52.000 DWT thông qua các hình thức đóng mới và mua tàu qua sử dụng và giảm độ tuổi bình quân của đội tàu xuống còn 16,5 tuổi. 
Hiện tại trong toàn Công ty đã trang bị đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin. Về mạng vật l‎ý, mạng kết nối nội bộ LAN đã được thiết lập tại trụ sở chính. Trong mỗi khu vực sử dụng đường truyền ADSL tốc độ cao, kết nối và trao đổi thông tin giữa các khu vực và trung tâm. Về phần mềm, Công ty cũng đã từng bước đầu tư các phân hệ phần mềm quản trị doanh nghiệp do các nhà cung cấp trong nước sản xuất phục vụ cho các bộ phận chuyên môn như tài chính kế toán, nhân sự và quản lý khai thác đội tàu  nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.
6.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Với phương châm luôn cung cấp dịch vụ có chất lượng cao cho khách hàng, Công ty không ngừng cải tiến, hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ vận tải đồng thời tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới. Ngoài hoạt động vận tải biển và dịch vụ đại lý vận tải, Công ty còn tham gia kinh doanh các ngành nghề dịch vụ hàng hải khác như đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển và đường bộ, môi giới hàng hải, giao nhận và kiểm đếm hàng hóa, khai thuê hải quan và làm ủy thác xuất nhập khẩu. Nhận thấy xu thế tích hợp các phương thức hoạt động vận tải riêng lẻ thành chuỗi cung ứng dịch vụ , Công ty đang và sẽ mở rộng và phát triển các hoạt động trên để từng bước hình thành mô hình vận tải khép kín vận tải biển, vận tải bộ, bốc xếp, giao nhận hàng hoá. 

Ngoài ra, Công ty cũng đang xúc tiến dự án đầu tư xây cao ốc, văn phòng cao cấp cho thuê tại khu đô thị mới ngã 5 Sân bay Cát Bi trên mặt bằng lô đất Công ty vừa mới mua vào tháng 7/2007, dự kiến sẽ đưa vào khai thác kinh doanh từ năm 2009 hoặc 2010 nhằm đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng ngày càng tăng tại TP Hải Phòng.

6.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ
Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty hiện nay tập trung vào dịch vụ vận tải hàng hóa, môi giới hàng hải;... Đây là những hoạt động không tạo ra của cải vật chất mà là cung cấp các dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 

Cũng giống như các doanh nghiệp vận tải biển quốc tế khác, Công ty hiện đang triển khai 2 hệ thống quản lý chất lượng riêng của ngành hàng hải phù hợp với quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) và được cơ quan phân cấp là Cục Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận thỏa mãn:   

- Hệ thống quản lý an toàn quốc tế (ISM)
- Hệ thống an ninh tàu biển và cảng biển quốc tế (ISPS)
 Tất cả các quy trình quản lý trên được triển khai áp dụng tại trụ sở chính và các phương tiện vận tải biển theo đúng chuẩn mực quốc tế, đã được thẩm định qua các quy trình đánh giá nội bộ, của cơ quan phân cấp tại các kỳ đánh giá định kỳ và của các cơ quan thanh tra cảng biển trong nước và nước ngoài tại các cuộc kiểm tra bất thường. Tất cả nhằm đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm dịch vụ vận tải mà Công ty cung cấp luôn thoả mãn những yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước.

6.8. Hoạt động Marketing

Cùng với việc đầu tư mở rộng và phát triển các hoạt động sản xuất, công tác quản lý chất lượng, công tác tiếp thị là một trong những khâu quan trọng, đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động này đã và đang được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng, xây dựng củng cố. Công ty luôn thực hiện và duy trì chính sách chất lượng: Đảm bảo thoả mãn đầy đủ các yêu cầu của khách hàng, thu hút các khách hàng mới, mở rộng thị phần của các khách hàng tiềm năng bằng uy tín, chất lượng dịch vụ và thoả mãn tối đa các nhu cầu. Các cam kết cụ thể được đưa ra là: 

· Giá thành dịch vụ hợp l‎ý;

· Nhanh chóng, kịp thời, cung cấp các chuỗi dịch vụ đầy đủ, khép kín và hoàn hảo.

6.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết trong năm 2007
	STT
	Đối tác
	Sản phẩm cung cấp
	Giá trị (VND)
	Ngày ký hợp đồng

	1
	McCoy (Thailand) Co.,ltd
	Hợp đồng vận tải
	17,347.000.000
	28/11/2006

	2
	Constrexim
	Hợp đồng vận tải
	9,057.000.000
	14/02/2007

	3
	Teparak Inter Marine Ltd
	Hợp đồng vận tải
	13,631.000.000
	01/02/2007

	4
	C/ty Xi măng ChinFon
	Hợp đồng vận tải
	7,657.000.000
	15/03/2007

	5
	C/ty cổ phần Hoà Phát
	Hợp đồng vận tải
	1,070.000.000
	18/01/2007

	6
	C/ty thép Vinausteel
	Hợp đồng vận tải
	1,036.000.000
	11/05/2006

	7
	C/ty thép SSE
	Hợp đồng vận tải
	2,083.000.000
	13/05/2005

	8
	C/ty TNHH Vĩnh Thành
	Hợp đồng vận tải
	1,881.000.000
	01/01/2007


                                                                 Nguồn: Công ty cổ phần Transco
Các hợp đồng có giá trị lớn nhất của Công ty là Hợp đồng ký với McCoy (Thailand) Co.,ltd và Teparak Inter Marine Ltd. Hàng năm, với 2 tàu lớn, Công ty thường có 24 - 26 chuyến chở than từ cảng Cẩm Phả - Việt Nam sang cảng Koshichang Thái Lan, sau đó Công ty lại chuyên chở thạch cao về Việt Nam. Các hợp đồng này chiếm khoảng 60% doanh thu, lợi nhuận Công ty, tạo nguồn hàng ổn định hai chiều, giảm thiểu khả năng chạy rỗng và tăng hệ số khai thác vận doanh của tàu. Ngoài ra Công ty còn ký các hợp đồng chở gạo, klinker, phân bón, cám dừa với các bạn hàng truyền thống chuyên chở giữa các cảng Đông Nam Á.
Các hợp đồng vận tải giữa Công ty và khách hàng thường là các hợp đồng nguyên tắc dài hạn, ổn định đã được triển khai trong suốt nhiều năm qua. Các hợp đồng nguyên tắc này có ý nghĩa ghi nhận cam kết hợp tác giữa hai bên và có thể coi như hợp đồng vô thời hạn, còn trên thực tế, lượng hàng được xếp và thời gian xếp hàng được ghi nhận theo từng hợp đồng cụ thể phát sinh. Bên cạnh đó, Công ty cũng ký kết các hợp đồng lẻ ngắn hạn với các bạn hàng khác nhằm tăng doanh thu, mở rộng quan hệ khách hàng và làm bước đệm để có thể hợp tác thực hiện các hợp đồng dài hạn trong tương lai .

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SX KD của công ty trong 2 năm gần nhất











Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng năm 2007

	Tổng giá trị tài sản
	31.504.731.917
	32.279.598.009
	41.674.628.189

	Doanh thu thuần
	74.645.063.700
	72.054.750.670
	67.039.638.337

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	10.611.559.880
	6.624.407.922
	5.145.325.296

	Lợi nhuận khác
	1.594.996
	259.467
	653.723

	Lợi nhuận trước thuế
	10.613.154.876
	6.624.667.389
	5.145.979.019

	Lợi nhuận sau thuế
	7.643.501.262
	4.776.503.834
	3.705.104.894

	Tỷ lệ cổ tức(%) 
	25%
	25%
	 tạm ứng 10%


   Nguồn:   BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty cổ phần Transco
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

Hoạt động kinh doanh vận tải biển của Công ty chủ yếu tập trung ở các tuyến Đông Nam Á chuyên chở các mặt hàng như than, thạch cao, clinker, nông sản, sắt thép, phân bón v.v. Nhìn chung phần lớn nguồn hàng cho đội tàu của Công ty tương đối ổn định nhờ các hợp đồng lớn kéo dài nhiều năm.
Về thị trường vận tải biển, giai đoạn 2000- 2005 là chu kỳ đi lên của thị trường quốc tế nói chung và trong nước nói riêng. Khối lượng và quy mô vận chuyển tăng trưởng liên tục, vượt xa khả năng đáp ứng của số tấn trọng tải tàu hiện có khiến giá cước vận tải biển tăng bình quân khoảng 15-20%/ năm. Nhờ vậy, kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2005 có sự tăng trưởng rất ấn tượng, các hệ số vận doanh cao do đội tàu không có chiếc nào đến kỳ lên đà sửa chữa lớn. Tổng doanh thu vận  tải tăng 27%, lợi nhuận trước thuế tăng 48% so với kế quả thực hiện của năm 2004.
Từ cuối năm 2005 sang nửa đầu năm 2006, xu thế đi xuống của thị trường thể hiện rõ nét qua các chỉ số giá cước bình quân thị trường giảm từ 5-10%, thậm chí có thời điểm mức suy giảm thực tế còn lớn hơn. Trong thời gian này, Công ty cũng gặp một số khó khăn nhất định: thời gian vận doanh của đội tàu giảm mạnh do thời gian sửa chữa khắc phục sự cố hệ trục của tàu Hùng Vương 03 kéo dài gần 3 tháng, khiến tàu không thể đưa vào khai thác. Đồng thời, giá dầu thô thế giới tăng đột biến, theo tính toán giá dầu năm 2006 tăng khoảng 60-65% so với cuối năm 2004. Việc tăng giá dầu này đã ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải nói chung và của Công ty nói riêng do chi phí nhiên liệu có tỷ trọng lớn nhất (khoảng 30-32%) trong cơ cấu giá thành của Công ty. Do vậy, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2006 đều thấp hơn so với năm 2005.
Từ cuối năm 2006, thị trường vận tải biển quốc tế bắt đầu có sự phục hồi và tăng trưởng khá mạnh trong 09 tháng đầu năm 2007, đặc biệt là thị trường hàng khô. Trong quý I năm 2007, tàu Hà Tây đến kỳ lên đà sửa chữa lớn nên doanh thu và lãi vận tải cũng bị giảm. Tuy nhiên cuối năm 2007 tình hình khai thác đội tàu có nhiều thuận lợi hơn do nguồn hàng lớn hơn và giá cước cao.
Hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng hải của Công ty cũng chịu tác động gián tiếp từ tình hình thị trường vận tải biển. Trong bối cảnh có rất nhiều doanh nghiệp tư  nhân ra đời và tham gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty, sức ép cạnh tranh từ thị trường ngày càng tăng. Bên cạnh đó, quy mô thị trường dịch vụ đại lý vận tải ngày càng thu hẹp, đặc biệt với nhóm hàng rời như xi măng, sắt thép v.v do sự phân bố, điều chỉnh của các cơ sở sản xuất. Nhưng với quyết tâm cao độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên, sự chỉ đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị, những quyết định kinh doanh táo bạo, đúng thời điểm của Ban Giám đốc, đã giúp Công ty vượt qua những thách thức, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra. 

Bên cạnh những thuận lợi, còn có những khó khăn về giá nguyên vật liệu, sức ép cạnh tranh như đã nêu. Ngoài ra đặc thù hoạt động ngành, tính mất cân đối theo mùa vụ của luồng hàng hoá vận chuyển cũng gây những ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

8.1. Vị thế của công ty trong ngành

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hoá, trong quá trình hoạt động, Công ty luôn coi trọng việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sản xuất, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực. Vì thế trong những năm vừa qua đã không những giữ vững mà còn phát triển thị phần trong nước và khu vực, mở thêm những lĩnh vực kinh doanh mới.  

Xét về phương diện quy mô vốn, số tấn trọng tải đội tàu, thương hiệu và thị phần thì TRANSCO được xếp ở mức trung bình trong số các doanh nghiệp vận tải biển thuộc Tổng Công ty hàng hải Việt Nam. Tuy nhiên, xét về hiệu quả sản xuất kinh  doanh, với mô hình tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt, được thừa hưởng đội ngũ nhân viên năng động và có bề dày kinh nghiệm, Công ty TRANSCO luôn nằm trong top những doanh nghiệp thành viên có hiệu quả sản xuất kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận cao nhất Tổng công ty hàng hải Việt Nam, đồng thời cũng đã xác lập được vị thế nhất định trong thị trường vận tải trong nước cũng như thị trường vận tải khu vực đặc biệt là chuyên chở các nhóm hàng than, thạch cao, clinker sắt thép. Trong lĩnh vực vận tải nội địa, Công ty là một trong số ít các đối tác chính của các công ty liên doanh hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất xi măng (Chinfon, Nghi Sơn, Phúc Sơn), sắt thép (Việt Úc, Việt Nhật, Việt Ý, Hòa Phát). Với hoạt động vận tải biển quốc tế, các đối tác và bạn hàng chiến lược của Công ty là các tập đoàn, nhà kinh doanh, nhà nhập khẩu lớn của khu vực như : Nông sản (Tổng công ty lương thực Miền Nam, LG International Pte, Singapore, Chayaporn Rice Co., Thailand), than đá (Thailand Anthracite Coal Co., Ltd) thạch cao (McCoy Thailand), sắt thép (Lee Metal Group Singapore, Arcelor International Pte, Singapore) phân bón (Mekatrade Asia Pte Ltd, MITCO Petronas Malaysia).  

Theo thống kê, thị trường vận tải biển nội địa hiện nay vẫn do các doanh nghiệp trong nước nắm giữ. Hai mảng chủ yếu là vận chuyển hàng container và hàng rời đều do các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty hàng hải Việt Nam chiếm thị phần chi phối. Tuy nhiên, riêng thị trường hàng rời trong vòng 2 năm trở lại đây, các công ty tư nhân đã có những bước phát triển mạnh mẽ và chiếm được thị phần đáng kể từ các doanh nghiệp nhà nước. Với thị trường hàng xuất nhập khẩu, đội tàu vận tải biển Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng trên dưới 20% thị phần, còn lại là thuộc đội tàu nước ngoài.    
8.2. Triển vọng phát triển của ngành

Việt Nam là một quốc gia nằm ở vị trí địa lý thuận lợi để phát triển ngành kinh tế biển. Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển cao, tốc độ tăng trưởng GDP trong 2 năm gần đây đều đạt trên 8% và riêng 3 tháng đầu năm 2007 đã đạt 7,7%, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá đang tiếp tục tăng mạnh. Dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng hoá vận chuyển của ngành hàng hải bình quân năm khoảng 12% - 15%. 

Trong giai đoạn này, bên cạnh sự cố gắng, phát huy nội lực của ngành và được Chính phủ hỗ trợ tích cực thông qua các cơ chế, chính sách cụ thể, ngành hàng hải Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Một kế hoạch tổng thể đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 để phát triển hạ tầng cảng biển, công nghiệp tàu thuỷ và đội tàu quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành kinh tế biển của cả nước. Trong kế hoạch triển khai chi tiết, song song với việc quy hoạch đội tàu, công nghệ xếp dỡ cũng được chú trọng định hướng phát triển. Cụ thể, Chính phủ chủ trương hình thành các đầu mối vận tải với các cảng trung tâm và hệ thống các cảng vệ tinh đủ điều kiện để áp dụng công nghệ xếp dỡ tiên tiến,  lựa chọn công nghệ xếp dỡ tiên tiến, phù hợp với từng mặt hàng; công nghệ xếp dỡ đảm bảo kết nối các phương thức vận tải ...; hình thành các cảng cạn trong nội địa (ICD) để liên kết với cảng biển, tạo thành một hệ thống đồng bộ, liên hoàn nhằm nâng cao năng lực thông qua cảng, rút ngắn thời gian tồn đọng hàng hóa và phương tiện vận tải, giảm ùn tắc giao thông ... 

Thực tế, theo thống kê của Hiệp hội cảng biển Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, lượng hàng hoá thông qua các cảng thuộc hiệp hội cảng biển trong các năm gần đây như sau:

                     Đơn vị: tấn

	Loại hàng        (Xuất+Nhập+Nội địa)
	Năm 2005
	Năm 2006
	6 tháng đầu năm 2007                          

	Hàng lỏng 
	23,734,158
	116,968,329
	31,472,719

	Hàng khô
	42,412,942
	55,312,562
	26,197,098

	Hàng container
	8,070,336
	12,958,081
	6,672,276

	Hàng quá cảnh
	8,783,790
	4,547,351
	3,678,526

	Tổng
	83,001,226
	189,786,323
	68,020,619


                                                                                            Nguồn: Cục hàng hải Việt Nam

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, tính đến hết tháng 06 năm 2007, tổng lượt tàu qua cảng của Việt Nam đã đạt con số 23.001, gần bằng 113% cùng kỳ năm 2006. 

Riêng đối với khu vực Hải Phòng, dự báo đến năm 2010,  khối lượng hàng hóa thông qua cảng có thể đạt 17,3 đến 21,8 triệu tấn/năm.

Tiềm năng phát triển to lớn của nền kinh tế đất nước, của ngành hàng hải và của khu vực cảng Hải Phòng sẽ tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các công ty trong ngành nói chung và Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại nói riêng.

Từ năm 2000 đến 2005, Ngành hàng hải Việt nam đã đầu tư xây dựng mới và đưa vào khai thác có hiệu quả các công trình cảng đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của hàng hoá thông qua cảng biển. Đến năm 2005 ngành đã có 126 bến cảng, 266 cầu cảng. Theo quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu phát triển như sau: 

- Phát triển đội tàu biển năm 2010 có tổng trọng tải đạt 4.445.000 DWT và định hướng đến năm 2020 đạt 7.100.000 DWT, từng bước trẻ hoá đội tàu đến năm 2010 đạt độ tuổi bình quân 16 tuổi và định hướng năm 2020 đạt 14 tuổi, đưa năng suất phương tiện vận tải bình quân đến năm 2010 đạt 16,7 T/DWT và định hướng đến năm 2020 đạt 20,0 T/DWT chú trọng phát triển đội tàu chuyên dụng đặc biệt là tàu dầu. 

- Từng bước nâng cao tỷ lệ đảm nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu đến năm 2010 là 25% (hiện tại là 15%) định hướng đến năm 2020 là 35%, tỷ lệ đảm nhận hàng hoá vận tải biển nội địa đạt 100%, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải bằng đường biển. 

Với hơn 80% khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt nam được vận chuyển bằng đường biển thông qua các cảng trong toàn quốc, ngành vận tải biển đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Dự kiến trong những năm tới lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của nước ta sẽ tăng với tốc độ cao, đặc biệt là lượng hàng hoá xuất nhập khẩu với các nước trong khu vực bởi thuế xuất được cắt giảm mạnh theo lộ trình đã cam kết, bên cạnh đó việc gia nhập WTO của Việt nam cũng là nhân tố thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu. Khối lượng hàng hoá thông qua cảng biển của Việt nam dự báo đến năm 2010 đạt khoảng 215 triệu tấn, tốc độ phát triển trong ngành vận tải biển là khá cao, hứa hẹn nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành vươn lên theo hướng mở rộng đầu tư gia tăng năng lực dịch vụ và khai thác thị trường. 
8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, nhu cầu xuất nhập khẩu đang gia tăng nhanh nhất là khi Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế quốc tế với việc trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại quốc tế WTO. Dự báo cho đến năm 2010, nền kinh tế vẫn giữ vững nhịp độ tăng trưởng khá và ổn định.

Sự ổn định về kinh tế, chính trị, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài đã tạo động lực phát triển cho các doanh nghiệp trong nước trong đó có Công ty. 

Thị trường vận tải biển trong và ngoài nước đang rất thuận lợi và dự báo vẫn ở mức cao trong vòng 2-3 năm tới. Trong đó, nhu cầu trao đổi thương mại nội vùng trong khu vực Châu Á đang tăng lên rất nhanh do sự phát triển mạnh mẽ của các nước trong khu vực đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, kéo theo sự phát triển của thị trường vận tải biển trong vùng.

Việc liên doanh liên kết với các đối tác chiến lược mở ra cho công ty những cơ hội mới để quảng bá hình ảnh, thương hiệu, thâm nhập và mở rộng thị phần trong và ngoài nước. 

9. Chính sách đối với người lao động

9.1. Số lượng người lao động trong công ty

Tại thời điểm 30/9/2007, tổng số lao động trong Công ty là 114 người. Trong đó có 10 lao động nữ và 104 lao động nam.
	LOẠI LAO ĐỘNG
	SỐ LƯỢNG
	TỶ LỆ (%)

	Phân theo trình độ học vấn:

        Đại học

        Cao đẳng

        Trung cấp

        Công nhân kỹ thuật
	62

0

0

52
	54,4%

45,6%

	Tổng số lao động 
	114
	100%


                                                                 Nguồn: Công ty cổ phần Transco
9.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

9.2.1. Chế độ làm việc:

Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động theo đúng luật lao động và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật lao động và các khoản trợ cấp, thưởng, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… Công ty thực hiện chế độ làm việc 5 ngày làm việc/tuần và 8 giờ/ngày. 
9.2.2. Chính sách tuyển dụng, đào tạo nhân lực: 

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong sự phát triển của Công ty, Công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của cán bộ công nhân viên và thuyền viên. 

Đối với thuyền viên: Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ sỹ quan thuyền viên, Công ty thường xuyên tổ chức công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên trực tiếp ngay tại Công ty và trên các phương tiện vận tải biển, gửi thuyền viên tham dự các  khoá đào tạo cập nhất kiến thức, kỹ năng thực hành tại các cơ sở đạo tạo thuyền viên chuyên nghiệp trong nước. Các sỹ quan thuyền viên mới tuyển dụng phải trải qua các khoá huấn luyện ngắn hạn trước khi đưa xuống các phương tiện vận tải.
Đối với lao động gián tiếp: Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu công việc, tham gia các khoá tập huấn các chế độ chính sách mới của Nhà nước.

9.2.3. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

Công ty áp dụng chính sách trả lương theo năng suất và hiệu quả làm việc của từng lao động. Có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có sáng kiến và giải pháp kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

Quy chế lương thưởng của Công ty xây dựng trên cơ sở khuyến khích tối đa mức độ đóng góp của nhân viên, định kỳ hai lần trong năm Hội đồng khen thưởng Kỷ luật họp đánh giá mức độ cống hiến của từng nhân viên trong Công ty, trên cở sở đó đề ra mức khen thưởng lợi ích cụ thể với từng người, điều này đã khuyến khích Cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.

Hằng năm, Công ty tổ chức cho Cán bộ Công nhân viên đi tham quan, du lịch nhằm khuyến khích động viên người lao động gắn bó với Công ty. 

10. Chính sách cổ tức 

Hàng năm Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để xây dựng chỉ tiêu cổ tức, phương án phân phối cổ tức theo đệ trình của Hội đồng quản trị. Căn cứ kế hoạch hàng năm, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng các biện pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức.

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của năm tới. 

Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn giữ mức chi trả cổ tức từ 25%/vốn điều lệ đến 40%/vốn điều lệ, có năm 50% và 60%/vốn điều lệ. Cổ tức thường được chia theo tỷ lệ vốn góp của các cổ đông và được chi trả 2 lần/năm. Theo chủ trương của Công ty, hàng năm sau khi trích lập các quỹ, chia cổ tức cho các cổ đông Công ty giữ lại một phần để lại không chia dùng để tăng nguồn vốn kinh doanh. Tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty trong một số năm gần đây như sau:

	Năm
	Tỷ lệ cổ tức

	9 tháng 2000
	60% 

	2001
	36%

	2002
	40% 

	2003
	50% 

	2004
	37% bằng tiền, 150% bằng cổ phiếu 

	2005
	25% 

	2006
	25% 

	2007
	25% bằng tiền, 50% bằng cổ phiếu


                                                                                                      Nguồn: Công ty cổ phầnTransco
11. Tình hình hoạt động tài chính

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam, tuân thủ theo các quy định của Luật kế toán và các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành ở Việt Nam.

a. Khấu hao TSCĐ 

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Nguyên giá tài sản cố định mua sắm bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Tài sản cố định được khấu hao phương pháp đường thẳng, dựa trên thời gian sử dụng ước tính, căm cứ Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

	Nhóm Tài sản cố định

Phương tiện vận tải

Thiết bị văn phòng
	Thời gian khấu hao (năm)

07 - 15

03


                         
        Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006 của Công ty Cổ phần Transco

b. Mức lương bình quân

Thu nhập bình quân của người lao động trong công ty bao gồm lương, bổ sung lương vào cuối các quý và cuối năm, các khoản thưởng nhân dịp lễ, Tết…Mức lương bình quân của người lao động trong Công ty trong năm 2005 là 9.000.000 đồng/người/tháng, năm 2006 là : 7.000.000 đồng/người/tháng, 9 tháng đầu năm 2007 là: 10.000.000 đồng/người/tháng.

c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2006, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ phải trả quá hạn.

d. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo các quy định của Nhà nước.

                    







             Đơn vị: Đồng

	Thuế
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng năm 2007

	Thuế GTGT hàng nội địa
	     47.907.530
	            67.884.944
	250.235.573

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	2.969.653.614
	       1.848.163.555
	1.440.314.125

	Các loại thuế khác
	     51.844.648
	           56.128.918
	45.268.332

	Tổng cộng
	3.069.405.792
	       1.972.177.417
	1.735.818.030


   Nguồn:   BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty cổ phần Transco
Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành. 

Phương pháp trích lập như sau:

· Quỹ đầu tư phát triển     : 10% trên lợi nhuận sau thuế.

· Quỹ dự phòng tài chính :  5% trên lợi nhuận sau thuế cho đến khi đạt 10% vốn điều lệ.

· Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% trên lợi nhuận sau thuế.
Số dư các quỹ như sau:                                                                                         
      




             Đơn vị: Đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 Tháng năm 2007

	Quỹ dự phòng tài chính
	1.004.778.784
	1.004.778.784
	1.004.778.784

	Quỹ đầu tư phát triển
	1.986.628.804 
	2.464.479.187
	2.834.989.676

	Quỹ khen thưởng và phúc lợi
	578.574.378
	594.387.685
	729.554.077


Nguồn:   BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty cổ phần Transco

Tình hình công nợ hiện nay
Tổng số nợ phải thu












Đơn vị: Đồng
	CHỈ TIÊU
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 Tháng năm 2007

	Phải thu của khách hàng
	3.959.934.529
	2.416.703.921
	3.574.830.638

	Trả tr​ước cho ngư​ời bán
	120.850.000
	10.000.000
	249.199.760

	Phải thu khác
	0
	9.189.000
	0

	Tổng
	4.080.784.529
	2.435.892.921
	3.824.030.398


Nguồn:   BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty cổ phần Transco  

Khoản phải thu của khách hàng chủ yếu là tiền cước phí vận chuyển trọn gói hàng rời, hàng bao và dịch vụ vận chuyển hàng container cho khách hàng của hoạt động dịch vụ. Đặc thù kinh doanh vận tải trọn gói là khách hàng sẽ thanh toán tiền cước phí cho Công ty sau khi nhận được hàng và quyết toán hàng. 

Tổng số nợ phải trả

Đơn vị: Đồng
	STT
	Khoản mục
	Năm 2005


	Năm 2006 


	9 tháng năm  2007

	I
	Nợ ngắn hạn
	14.768.434.347
	12.689.185.845
	20.569.793.131

	1
	Vay và nợ ngắn hạn
	
	
	4.487.500.000

	2
	Phải trả người bán
	3.930.045.487
	2.624.450.182
	6.826.657.995

	3
	Người mua trả tiền trước
	40.000.000
	       8.652.540
	20.479.788

	4
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	1.614.816.103
	     58.442.710
	119.930.372

	5
	Phải trả công nhân viên
	6.520.051.828
	6.904.554.712
	6.468.780.766

	6
	Chi phí phải trả
	1.186.000.000
	2.098.800.000
	0

	7
	Phải trả nội bộ
	
	
	

	8
	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	1.477.520.929
	  994.285.701
	2.646.444.210

	9
	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	
	
	

	II
	Nợ dài hạn
	8.845.006
	18.922.766
	18.922.766

	1
	Phải trả dài hạn khác
	0 
	0
	0

	2
	Vay và nợ dài hạn
	0
	0
	0

	3
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	8.845.006
	18.922.766
	18.922.766


Nguồn:   BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty cổ phần Transco

Khoản vay ngắn hạn của Công ty là khoản vay từ cán bộ công nhân viên Công ty với lãi suất 0,85%/tháng. Tháng 6/2007, Công ty ký Hợp đồng mua thêm tàu Transco Star với tổng giá trị 9,1 triệu USD. Tháng 7/2007, Công ty đã tạm thời vay vốn cán bộ công nhân viên hơn 4 tỷ VND để thanh toán một phần số tiền 10% đặt cọc mua tàu. Hiện nay, Công ty đã trả đầy đủ cho cán bộ công nhân viên 

Tháng 7/2007, Công ty đã ký Hợp đồng mua 595m2 đất tại khu đô thị mới Ngã Năm Sân bay Cát Bi – con đường đẹp tại Hải Phòng để phát triển dự án khu Văn phòng cho thuê với giá trị 7 tỷ đồng. Dự kiến đầu năm 2009 sẽ xây dựng văn phòng cho thuê  nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại khu vực Hải Phòng. Hiện tại, Công ty đã thanh toán cho chủ đầu tư 5 tỷ đồng, số tiền 2 tỷ đồng còn lại Công ty sẽ thanh toán khi chủ đầu tư giao đất và giấy tờ chứng nhận quyển sử dụng đất. 

Khoản phải trả người bán: Đây là tiền Công ty mua nguyên vật liệu, tiền cảng phí, tiền vật tư, sửa chữa tàu và tiền thuê tàu, ôtô, chi phí xếp dỡ làm dịch vụ hàng rời và container…

Khoản phải trả công nhân viên: Khoản mục này có giá trị hơn 6 tỷ đồng do đặc thù của Công ty là kinh doanh vận tải đường biển, tàu thường đi 2-3 tháng mới về Cảng Hải Phòng hoặc một Cảng trong nước, do đó, các thuyền viên 2-3 tháng mới lĩnh lương/lần. Hàng tháng, Công ty thường chia 70% quỹ lương cho CBCNV, phần còn lại Công ty sẽ chi bổ sung lương vào cuối mỗi quý hoặc vào dịp lễ Tết. Hiện nay, mức lương bình quân của CBCNV Công ty là 10 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, 2 chiếc tàu của Công ty thường vào đà sửa chữa lớn định kỳ 2,5 năm/lần theo quy định của cơ quan đăng kiểm trong thời gian từ 35 – 40 ngày. Do đó, Công ty thường phải giữ lại quỹ lương dự phòng để có nguồn trả lương cho các thuyền viên trong thời gian chờ tàu sửa chữa không khai thác.

Các khoản phải trả, phải nộp khác của Công ty là khoản phải trả lương cho một số thuyền viên đã lên khỏi tàu nhưng họ chưa lĩnh, kinh phí công doàn 2%, khoản chi trả cổ tức cho cổ đông... mà Công ty sẽ trả vào tháng sau.

11.2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	TT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị

tính
	Năm 2005
	Năm 2006

	1
	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	

	1.1
	Hệ số thanh toán ngắn hạn
	lần
	1,85
	2,08

	1.2
	Hệ số thanh toán nhanh
	lần
	1,67
	1,87

	2
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	2.1
	Cơ cấu tài sản
	
	
	

	
	    + Tài sản ngắn hạn / tổng tài sản
	%
	87
	82

	
	    + Tài sản dài hạn / tổng tài sản
	%
	13
	18

	2.3
	Hệ số nợ / tổng tài sản
	%
	46,9
	39

	
	Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu
	%
	88,3
	65

	3
	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	3.1
	Vòng quay hàng tồn kho
	Vòng
	
	

	
	Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
	 
	31,94
	23,46

	3.2
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	%
	2,37
	2,23

	4
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	4.1
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần
	%
	10,2
	6,6

	4.2
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản
	%
	24,3
	14,8

	4.3
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu
	%
	47,33
	25,16

	4.4
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	%
	0,14
	0,09


Tài sản lưu động của Công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, chủ yếu là khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền. 
Các hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của Công ty khá tốt.

Các chỉ tiêu sinh lợi của Công ty ở mức cao, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2005 là 47,33%/năm và năm 2006 là 25,16%/năm.
12. Hội đồng quản trị,  Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

12.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:
 (Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000  đồng)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND
	Chức vụ
	Số CP sở hữu cá nhân


	Số CP đại diện Nhà nước

	1
	Đoàn Bá Thước
	21/4/1947
	023141164
	Chủ tịch HĐQT
	33.750
	

	2
	Đỗ Văn Hội
	06/02/1954
	030840161
	Phó chủ tịch HĐQT
	30.000
	

	3
	Vương Ngọc Sơn
	23/07/1961
	031288529
	Uỷ viên thường trực HĐQT
	30.000
	

	4
	Lã Đức Trọng
	20/01/1950
	030107769
	Uỷ viên HĐQT
	49.500
	

	5
	Vũ Tương Lai
	06/12/1947
	030034961
	Uỷ viên HĐQT
	30.000
	

	6
	Mai Xuân Ngoạt
	30/12/1957
	0313826954
	Uỷ viên HĐQT
	37.500
	

	7
	Lê Tất Hưng
	20/04/1964
	030679230
	Giám đốc/ Uỷ viên HĐQT/ Đại diện phần vốn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
	30.000
	900.000


12.2  Sơ yếu lý lịch các thành viên hội đồng quản trị

1.    Ông ĐOÀN BÁ THƯỚC:

· Ngày sinh: 21/4/1947.

· Giới tính: Nam

· Nơi sinh: Hà Nội

· Nơi ở hiện nay: 28 Phan Liêm, phường Đa Kao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

· Số CMND: 023141164

· Số điện thoại: 0915348926.

· Quá trình công tác:
	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	1970 - 1975
	Công ty vận tải  biển Việt Nam
	Cán bộ khai thác

	1976 - 1984
	Công ty vận tải ven biển
	Quản trị trưởng

	1985 - 1990
	Công ty vận tải biển III
	Phó trưởng Đại diện chi nhánh Công ty tại TP HCM

	1991 - 1996
	Công ty vận tải biển III
	Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP HCM

	1997
	Công ty vận tải biển III  
	Phó Giám đốc Công ty 

	1998 - 2006
	Công ty vận tải biển III  
	Tổng giám đốc Công ty

	2007
	Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP
	Chủ tịch HĐQT Công ty

	Từ năm 2000 đến nay
	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
	Chủ tịch HĐQT Công ty


· Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.

· Trình độ văn hoá: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

· Số cổ phiếu nắm giữ: 33.750 cổ phần.

· Những người có liên quan đến nắm giữ cổ phiếu: 
+ Con gái : Đoàn Thị Thu Hương : 20.000 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
2. Ông ĐỖ VĂN HỘI:

· Ngày sinh: 06/02/1954.

· Giới tính: Nam.

· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Số CMND: 030840161

· Số điện thoại: (031) 3842153

· Nơi ở hiện nay: số 132/165 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải phòng.

· Quá trình công tác:
	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	1979 -  1984
	Lư đoàn 171 - Bộ Tư lệnh Hải quân
	Trung uý hải quân 

	1984 - 1998
	Công ty vận tải biển III
	Máy trưởng

	1998 - 1999
	Công ty vận tải biển III
	Trưởng phòng Khoa học Kỹ thuật

	1999 - 2006
	Công ty vận tải biển III
	Phó Giám đốc Công ty

	Từ năm 2006 đến nay
	Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP
	Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty

	Từ năm 2000 đến nay
	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
	Phó chủ tịch HĐQT Công ty


· Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.

· Trình độ văn hoá: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác máy tàu thuỷ.

· Số cổ phiếu nắm giữ: 30.000 cổ phần.

· Những người có liên quan đến nắm giữ cổ phiếu: 
+ Vợ : Nguyễn Thị Hải: 30.000 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
3. Ông VƯƠNG NGỌC SƠN:

· Ngày sinh: 23/7/1961.

· Giới tính: Nam.

· Nơi sinh: Thái Hoà - Nghĩa Đàn - Nghệ An.

· Số CMND: 031288529

· Số điện thoại: 0913245744

· Nơi ở hiện nay: Số 9 Lê Quýnh, phường Máy Tơ, Hải phòng.

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	1986 -  1997
	Công ty vận tải biển III
	Thuyền viên

	1998 - 2000
	Công ty vận tải biển III
	Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty

	2001 - 2006
	Công ty vận tải biển III
	Kế toán trưởng Công ty

	Tháng 1/2007 đến nay
	Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP
	Kế toán trưởng Công ty

	Năm 2000 đến nay
	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
	Uỷ viên HĐQT Công ty


· Chức vụ hiện nay: Uỷ viên thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển

· Số cổ phiếu nắm giữ: 30.000 cổ phần.

· Những người có liên quan đến nắm giữ cổ phiếu: 
+ Vợ : Nguyễn Thị Ngọc Lan : 7.000 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
4. Ông LÃ ĐỨC TRỌNG:

· Ngày sinh: 20/1/1950.

· Nơi sinh: Kiến Thuỵ - Hải phòng

· Giới tính: Nam.

· Số CMND: 030107769

· Số điện thoại: 0313826168

· Nơi ở hiện nay: số 105 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải phòng.

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	1973 - 1979
	Công ty vận tải ven biển Việt Nam
	Thuyền viên

	1979 - 1982
	Bộ Tư lệnh Hải quân
	Quân đội

	1982 - 1996
	Công ty vận tải biển III
	Sỹ quan

	1996 - 1999
	Công ty vận tải dầu khí Việt Nam
	Sỹ quan

	1999 đến nay
	Công ty vận tải biển III (nay là Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP)
	Trưởng phòng tổ chức tiền lương

	2000 đến nay
	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
	Uỷ viên Hội đồng quản trị


· Chức vụ hiện nay: 

+ Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.

+ Trưởng phòng tổ chức tiền lương Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP.

· Trình độ văn hoá: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lái tàu biển.

· Số cổ phiếu nắm giữ: 49.500 cổ phần.

· Những người có liên quan đến nắm giữ cổ phiếu: 
+ Con gái : Lã Quỳnh Diệp : 3.000 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
5. Ông VŨ TƯƠNG LAI:

· Ngày sinh: 06/12/1947.

· Giới tính: Nam.

· Số CMND: 030034961

· Nơi ở hiện nay: số 125 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải phòng.

· Quá trình công tác:
	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	1968 - 1973
	Công ty vận tải biển Việt Nam
	Thuỷ thủ

	1973 - 1975
	Trường công nhân kỹ thuật Cục đường biển
	Giáo viên

	1975 - 1977
	Công ty vận tải ven biển 
	Thuỷ thủ

	1977 - 1981
	Trường Đại học Hàng hải
	Sinh viên

	1982 - 1998
	Công ty vận tải biển III 
	Thuyền trưởng, thuyền phó 

	Tháng 5/1998 đến nay
	Công ty vận tải biển III (nay là Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP) 
	Trưởng ban quản lý an toàn - an ninh

	Năm 2000 đến nay
	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
	Uỷ viên HĐQT Công ty


· Chức vụ hiện nay: Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.

· Trình độ văn hoá: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tàu biển.

· Số cổ phiếu nắm giữ: 30.000 cổ phần.

· Những người có liên quan đến nắm giữ cổ phiếu: 
+ Vợ : Đỗ Thị Thanh : 10.000 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
6. Ông MAI XUÂN NGOẠT:

· Ngày sinh: 30/12/1957.

· Giới tính: Nam.

· Số CMND: 030767200

· Số điện thoại: (031)3826954

· Nơi ở hiện nay: số 35 Nguyễn Trãi, Hải phòng.

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	1982 - 1984
	Cục kinh tế Hải quân - phòng tham mưu kế hoạch
	Quân đội

	1984 - 2002
	Công ty vận tải biển III 
	Cán bộ khai thác

	2002 - 2006
	Công ty vận tải biển III
	Trưởng phòng Kinh doanh

	2006 đến nay
	Công ty vận tải biển III (nay là Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP
	Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

	2003 - 2006
	Xí nghiệp xếp dỡ vận tải  và Dịch vụ - Công ty vận tải biển III
	Giám đốc Xí nghiệp

	2003 đến nay
	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
	Uỷ viên HĐQT


· Chức vụ hiện nay: ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.

· Trình độ văn hoá: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển.

· Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị.

· Số cổ phiếu nắm giữ: 37.500 cổ phần.

· Những người có liên quan đến nắm giữ cổ phiếu:  

+ Con trai: Mai Quốc Huy: 1.500 cổ phần

+ Con trai: Mai Thế Hoàng: 15.000 cổ phần

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.

7. Ông LÊ TẤT HƯNG:

· Ngày sinh: 20/4/1964.

· Giới tính: Nam.

· Nơi sinh: Hải phòng

· Số điện thoại: 0913244180

· Số CMND: 030679230

· Nơi ở hiện nay: Khu 9, Phường Đằng Giang, Quận Hải An, Hải phòng.

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	1988 - tháng 6/2002
	Công ty vận tải biển III (nay là Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP)
	Nhân viên phòng kinh doanh, sau đó được đề bạt làm phó phòng, trưởng phòng kinh doanh. Từ tháng 4/2000 đến tháng 6/2002 kiêm uỷ viên thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại

	Tháng 6/2002 đến nay
	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
	Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại


· Chức vụ hiện nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.

· Trình độ văn hoá: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển.

· Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 30.000 cổ phần

· Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước :  900.000 cổ phần.

· Những người có liên quan đến nắm giữ cổ phiếu: Không   

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
12.3. Danh sách thành viên Ban Giám đốc
                                                                                                (Mệnh giá 01 cổ phần: 10.000 đồng)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND
	Chức vụ
	Số cổ phần sở hữu cá nhân

	1
	Lê Tất Hưng
	20/04/1964
	030679230
	Giám đốc/ Uỷ viên HĐQT/ Đại diện phần vốn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
	30.000


12.4. Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Giám đốc
Chi tiết tại mục 12.2. Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị

12.5. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

(Mệnh giá 01 cổ phần: 10.000 đồng)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND
	Chức vụ
	Số cổ phần sở hữu cá nhân

	1
	Đào Xuân Huyên
	10/05/1948
	030851585
	Trưởng ban kiểm soát
	22.500

	2
	Hoàng Xuân Tín
	19/01/1959
	030708289
	Uỷ viên Ban kiểm soát
	15.000

	3
	Bùi Ngọc Thanh
	11/11/1977
	030969366
	Uỷ viên Ban kiểm soát
	3.750


12.6 Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm Soát

1. Ông ĐÀO XUÂN HUYÊN:
· Ngày sinh: 10/5/1948.

· Giới tính: Nam.

· Nơi sinh: xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

· Số CMND: 030851585

· Số điện thoại: (031)3551077

· Nơi ở hiện nay: số nhà 2/5 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải phòng.

· Quá trình công tác:
	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	Tháng 6/1973 - 1982 
	Công ty vận tải biển và ven biển Việt Nam 
	Cán bộ phòng khai thác 

	1982 - 1984
	Xí nghiệp vận tải ven biển
	Phó phòng khai thác kế hoạch

	1984 - 1989
	Công ty vận tải biển III
	Phó phòng khai thác

	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	Tháng 9/1989 - tháng 12/1997
	Công ty vận tải biển III
	Trưởng phòng tài vụ

	Tháng 1/1998 - tháng 3/2000
	Công ty vận tải biển III
	Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

	Tháng 4/2000 đến nay
	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
	Trưởng ban kiểm  soát


· Chức vụ hiện nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.

· Trình độ văn hoá: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển.

· Số cổ phiếu nắm giữ: 22.500 cổ phần.

· Những người có liên quan đến nắm giữ cổ phiếu: 
+ Con gái : Đào Thị Thu Hồng : 3.000 cổ phần   

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
2. Ông HOÀNG XUÂN TÍN:

· Ngày sinh: 19/1/1959.

· Giới tính: Nam.

· Nơi sinh: Tiên Thanh - Tiên Lãng - Hải phòng.

· Số CMND: 030708289

· Số điện thoại: 0913245892

· Nơi ở hiện nay: số 13 lô 8 Đồng Bún, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải phòng.

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	12/1979 - 1980 
	Công ty xây dựng - Sở Xây dựng Hải phòng 
	Cán bộ 

	1981 -   7/1982
	Ban kiến thiết - Tổng cục đường biển
	Cán bộ

	8/1982 -  3/2000
	Xí nghiệp dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách - Công ty vận tải biển III
	Nhân viên khai thác thương vụ

	Tháng 4/2000 đến nay 
	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại
	Nhân viên khai thác thương vụ

	Tháng 5/2003 đến nay
	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại
	Uỷ viên Ban kiểm soát 


· Chức vụ hiện nay: Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.

· Trình độ văn hoá: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Trung cấp kiến trúc, Kỹ sư kinh tế vận tải biển.

· Số cổ phiếu nắm giữ: 15.000 cổ phần.

· Những người có liên quan đến nắm giữ cổ phiếu: 
+ Vợ Hoàng Thị Hương : 10.000 cổ phần   

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
3. Ông BÙI NGỌC THANH:

· Ngày sinh: 11/11/1977.

· Giới tính: Nam.

· Nơi sinh: Hải phòng

· Số CMND: 030969366

· Số điện thoại: (031) 3765571

· Nơi ở hiện nay: 128A/191 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, Hải phòng.

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	7/1999 - 5/2004 
	Công ty vận tải biển III
	Cán bộ kế toán

	5/2004 -  10/2004
	Xí nghiệp dịch vụ vận tải - Công ty vận tải biển III
	Cán bộ kế toán

	11/2004 -  12/2006
	Công ty vận tải biển III
	Cán bộ kế toán

	Tháng 1/2007 đến nay 
	Xí nghiệp xếp dỡ vận tải và dịch vụ - Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP
	Trưởng phòng tài chính kế toán

	Tháng 1/2007 đến nay
	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
	Uỷ viên Ban kiểm soát


· Chức vụ hiện nay: Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.

· Trình độ văn hoá: 12/12.

· Trình độ chuyên môn: cử nhân khoa thuế, trường Đại học Tài chính kế toán.

· Trình độ ngoại ngữ: Bằng C Tiếng Anh

· Số cổ phần nắm giữ: 3.750 cổ phần.

· Những người có liên quan đến nắm giữ cổ phiếu:

+ Vợ: Bùi Thị Thuý Hằng:  1.500 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
12.7 Sơ yếu lý lịch kế toán trưởng

1. Bà TRẦN THỊ KIM LAN:

· Ngày sinh: 22/01/1962.

· Giới tính: Nữ.

· Nơi sinh: Hải phòng.

· Số CMND: 030168425

· Số điện thoại: (031)3823351

· Nơi ở hiện nay: Số 1 cảng 2 Lê Lợi, Phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải phòng.

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Đơn vị
	Vị trí

	1985 - 1997 
	Công ty vận tải biển III
	Cán bộ thương vụ

	4/1997 -  5/2001
	Công ty vận tải biển III
	Phó phòng tài chính kế toán

	5/2001 đến nay
	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
	Trưởng phòng kế toán,  kế toán trưởng Công ty


· Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại.

· Trình độ văn hoá: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải sông.

· Trình độ ngoại ngữ: Bằng C Tiếng Anh

· Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần.

· Những người có liên quan đến nắm giữ cổ phiếu: 
+ Chị gái : Trần Thị Thu Hà : 6000 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
13.Tài sản

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006 như sau:

                                                                                                                           Đơn vị: Đồng

	STT 
	Tài sản
	Năm 2006
	Năm 2007 (9 tháng)

	
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	 % còn lại
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	 % còn lại

	 
	Tài sản cố định hữu hình
	 24.637.891.283
	 2.854.379.353
	11.58% 
	 24.637.891.283
	2.164.738.500
	8,79%

	1
	Ph​ương tiện vận tải, xếp dỡ
	24.586.948.901
	2.840.826.381
	11,55%
	 24.586.948.901
	2.156.823.132
	8,77%

	2
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	50.942.382
	13.552.972
	26,60%
	 50.942.382
	7.915.368
	15,54%


Nguồn:   BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty cổ phần Transco

14. Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 
14.1  Kế hoạch kinh doanh

Các mục tiêu và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty:
· Phát triển thành doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải có trình độ và năng lực cạnh tranh quốc tế, cung cấp các dịch vụ vận tải biển và giao nhận hàng hóa có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước, trong đó kinh doanh vận tải biển là chủ lực.   

· Đầu tư phát triển phương tiện vận tải biển, trẻ hóa đội tàu thông qua phương thức đặt đóng mới và mua tàu biển qua sử dụng nhằm nâng tổng trọng tải đội tàu lên 50.000 - 55.000 tấn đến năm 2010.

· Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hàng hải và vận tải, tiến tới xây dựng mô hình kinh doanh dịch vụ khép kín vận tải biển, vận tải bộ, bốc xếp, giao nhận hàng hoá.

14.1.1 Vận tải biển

Hoạt động kinh doanh vận tải biển vẫn là ngành kinh doanh chính của Công ty nên trong giai đoạn 2007-2010 Công ty vẫn tiếp tục duy trì các tuyến vận chuyển xuất nhập khẩu và chở thuê mà Công ty đang có ưu thế.

a) Các mặt hàng vận chuyển chủ yếu

· Hàng xuất nhập khẩu : nông sản, than đá, thạch cao, clinker, phân bón, sắt thép ...

· Hàng chở thuê : nông sản, phân bón, sắt thép, nguyên liệu thô, gỗ ...          

· Hàng vận chuyển nội địa : xi măng, than, clinker, bách hoá ...

b) Tuyến vận chuyển : Đông Nam và Đông Bắc Á
c) Sản lượng vận tải biển

 Kế hoạch sản lượng vận tải biển được xây dựng dựa trên cơ sở tỷ lệ tăng trưởng tấn trọng tải khoảng 25-30%/ năm. Thời gian khai thác mỗi tàu bình quân 320 ngày/ năm. Mỗi năm Công ty có 01 tàu lên đà sửa chữa định kỳ với tổng thời gian khoảng 35-40 ngày/ kỳ lên đà. Sản lượng hàng dịch vụ được tính toán trên cơ sở mức tăng trưởng sản lượng 5-10%/ năm.

                                            






          Đơn vị: tấn

	Chỉ tiêu 
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	Sản lượng vận tải biển
	320.000
	452.000
	672.000
	798.000

	Sản lượng dịch vụ
	110.000
	115.000
	125.000
	130.000

	Tổng cộng
	440.000
	567.000
	797.000
	928.000


                                             

Nguồn: Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

d) Đầu tư phát triển đội tàu biển
Với kế hoạch phát triển đội tàu đến năm 2010, quy mô đội tàu của Công ty sẽ gồm khoảng 05 tàu hàng khô với tổng số tấn phương tiện khoảng 52.000 tấn trọng tải. Độ tuổi bình quân đội tàu khoảng 16,5 tuổi. Chi tiết cụ thể từng năm như sau:

	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Số lượng
	Số tấn
	Số lượng
	Số tấn
	Số lượng
	Số tấn
	Số lượng
	Số tấn

	Đội tàu hiện có đầu năm
	02
	14.217
	03
	20.824
	04
	32.824
	05
	45.324

	Đóng mới
	
	
	
	
	
	
	01
	12.500

	Mua tàu qua sử dụng
	01
	6.607
	01
	12.000
	01
	12.500
	
	

	Thanh lý tàu già
	
	
	
	
	
	
	01
	5.923

	Quy mô đội tàu cuối năm
	03
	20.824
	04
	32.824
	05
	45.324
	05
	51.901

	Vốn đầu tư ( tỷ đồng)
	145
	100
	180
	240


14.1.2  Kinh doanh dịch vụ hàng hải

Kinh doanh dịch vụ đại lý vận chuyển sẽ tập trung phát triển các dịch vụ vận chuyển hàng container nội địa và quốc tế bên cạnh nhóm hàng rời truyền thống. Phấn đấu trong năm 2008, tỷ trọng doanh thu hàng container sẽ xấp xỉ đạt và vượt doanh thu dịch vụ hàng rời. Bên cạnh đó, Công ty đang có kế hoạch hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài để phát triển các dịch vụ môi giới thuê tàu, môi giới mua bán tàu biển v.v nhằm đa dạng hoá loại hình kinh doanh dịch vụ, góp phần tăng thêm nguồn doanh thu cho hoạt động dịch vụ hàng hải này.   
14.2 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

   Đơn vị: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	% tăng giảm
	Năm 2008
	% tăng giảm

	Doanh thu thuần
	85.100
	18,10%
	115.000
	35,14%

	Lợi nhuận sau thuế 
	5.071
	6,15%
	9.000
	77,48%

	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	5,96%
	-0,67%
	7,8%
	1,84

	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	16,9%
	-8,26%
	30%
	13,1

	Cổ tức dự kiến chia
	25% bằng tiền
50% bằng CP
	-
	20%
	-


   Nguồn: Công ty cổ phần Transco 

Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty, kế hoạch chia cổ tức cho các cổ đông năm 2007 là 25% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Tại thời điểm tháng 10/2007, Công ty đã tạm chia cổ tức 6 tháng đầu năm là 10% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu. Mức cổ tức 15% còn lại (1,5 tỷ đồng) tương ứng với mức cổ tức 5%/vốn điều lệ 30 tỷ đồng của năm 2007 sẽ được tiếp tục phân phối cho các cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh đạt được, Công ty dự kiến chia cho các cổ đông cổ tức còn lại năm 2007 là 8%/vốn điều lệ 30 tỷ đồng. 

Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2007 và năm 2008 được tính toán và xây dựng trên những cơ sở sau:

· Nguồn hàng vận chuyển của Công ty dự kiến sẽ vẫn ổn định do các hợp đồng vận tải lớn vẫn được tiếp tục thực hiện hết năm 2008 và tiếp tục thực hiện trong thời gian lâu dài. 
· Tổng ngày tàu phi vận doanh (không hoạt động) năm 2008 ở mức xấp xỉ năm 2007 do Công ty có 01 tàu Hùng Vương 3 lên đà sửa chữa trong nửa đầu năm 2008. Tuy nhiên, sau khi sửa chữa lớn xong các khiếm khuyết về trạng thái kỹ thuật của tàu đã được hoàn thiện, tàu khai thác thường có hiệu quả tốt hơn do tiết kiệm được thời gian và chi phí sửa chữa thường xuyên. 

· Dự báo thị trường cước vận tải hàng khô tăng trưởng không nhiều trong khi giá cả của những yếu tố dịch vụ đầu vào như nhiên liệu, vật liệu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2008. Tuy nhiên,  với chủ trương tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sửa chữa tàu, sử dụng tàu một cách hợp lý, Công ty sẽ hạn chế được các khó khăn này. Đặc biệt, sau khi hoàn thành dự án mua thêm tàu Transco Star vào tháng 12/2007, công ty ký hợp đồng cho thuê định hạn đến hết năm 2008, doanh thu cho thuê con tàu này  đạt khoảng 30 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ doanh thu của Công ty năm 2008 tăng khoảng 35,14% so với năm 2007.

· Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2008 đạt 9 tỷ đồng (tăng 4 tỷ đồng so với năm 2007), trong đó lợi nhuận của tàu Transco Star đóng góp khoảng 3 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2008 dự kiến tăng khoảng 77% so với năm 2007, mức cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông là 20%/năm.

1. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách của một tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán ACB đã tiến hành thu thập các thông tin, nghiên cứu, phân tích và đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty, cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Dựa trên sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển cao, tốc độ tăng trưởng bình quân trên dưới 8%/năm. Kinh tế đất nước phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngành hàng hải Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao hơn trong những năm tới. Bên cạnh đó, nhu cầu vận tải, giao thương trong nước và quốc tế sẽ ra tăng mạnh mẽ sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO. 

Các cơ sở dữ liệu của Công ty được xây dựng khá thận trọng để tạo nên doanh thu cũng như lợi nhuận của các năm 2007 - 2008.

Các Hợp đồng vận tải, dịch vụ của Công ty ký kết với các đối tác mang tính ổn định, bền vững cao.

Các dự án sắp triển khai của Công ty là hết sức khả quan, phù hợp với xu thế phát triển của ngành và của đất nước. Vì vậy, tiềm năng tăng trưởng của Công ty là rất tốt.

Cơ cấu doanh thu, giá vốn của Công ty được xây dựng trên nền tảng kết quả thực tế các năm hoạt động trong quá khứ, kết hợp với dự báo các yếu tố biến động của thị trường nhiên liệu, thị trường tiêu thụ, quy mô sản xuất của Công ty trong tương lai. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tính toán đầy đủ các yếu tố chi phí lãi vay, chi phí nhân công, khả năng sinh lợi của Công ty. 

Việc trả cổ tức cho cổ đông của Công ty hoàn toàn có thể đảm bảo thực hiện được. Trên thực tế, tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông sẽ được thực hiện dựa trên quyết định tại Đại hội đồng cổ đông; tuy nhiên với dự kiến lợi nhuận các năm như trên, Công ty có thể trả mức cổ tức cao hơn. 

Nếu không có những biến động bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong những năm tới là có tính khả thi và hoàn toàn có thể thực hiện được.

Chúng tôi cũng xin lưu ‎ý rằng, các ‎ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên l‎‎ý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ‎ý bảo đảm giá trị của cổ phiếu cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

2. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết 

Không có

3. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết

Không có.

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
1. Loại cổ phiếu:
   

Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá:         
10.000 VND/CP (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

3. Tổng số chứng khoán niêm yết : 

3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu).

4. Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng

Ngoài 30% số cổ phiếu do cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty Hàng Hải) nắm giữ, số cổ phiếu còn lại được quy định như sau:

4.1. Đối với cổ đông sáng lập

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinhh doanh lần đầu ngày 31 tháng 03 năm 2000. Như vậy, tính đến năm 2007, đã quá 07 năm kể từ ngày thành lập nên mọi hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập đều đã được bãi bỏ. 

4.2. Đối với thành viên HĐQT, GĐ, BKS, Kế toán trưởng

Theo mục d, khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán: Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.

Như vậy số cổ phiếu không thuộc sở hữu nhà nước (bao gồm sở hữu cá nhân và sở hữu của các tổ chức khác) mà các thành viên nêu trên sở hữu hoặc làm đại diện sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cụ thể và thời gian hạn chế chuyển nhượng như sau:

	Chức vụ
	Họ tên
	Số cổ phần
	Hạn chế chuyển nhượng trong 6 tháng đầu kể từ ngày niêm yết
	Hạn chế chuyển nhượng trong 6 tháng tiếp theo

	Chủ tịch HĐQT
	Đoàn Bá Thước
	33.750
	33.750
	16.875

	Phó chủ tịch HĐQT, 
	Đỗ Văn Hội
	30.000
	30.000
	15.000

	Uỷ viên HĐQT
	Vương Ngọc Sơn
	30.000
	30.000
	15.000

	Uỷ viên HĐQT
	Lã Đức Trọng
	49.500
	49.500
	24.750

	Uỷ viên HĐQT
	Vũ Tương Lai
	30.000
	30.000
	15.000

	Uỷ viên HĐQT
	Mai Xuân Ngoạt
	37.500
	37.500
	18.750

	Uỷ viên HĐQT – Giám đốc Công ty
	Lê Tất Hưng
	30.000
	30.000
	15.000

	Kế toán trưởng
	Trần Thị Kim Lan
	10.000
	10.000
	5.000

	Trưởng Ban Kiểm Soát
	Đào Xuân Huyên
	22.500
	22.500
	11.250

	Thành viên Ban KS
	Hoàng Xuân Tín
	15.000
	15.000
	7.500

	Thành viên Ban KS
	Bùi Ngọc Thanh
	3.750
	3.750
	1.875

	Tổng cộng
	
	292.000
	292.000
	146.000


                                                              Nguồn: Công ty cổ phần Transco

5. Phương pháp tính giá
Tại thời điểm 31/12/2006:  (Mệnh giá: 250.000 đồng/cp)




                                                                                                                           =  18.977 đồng/cp

Tại thời điểm 30/09/2007:  (Mệnh giá: 10.000 đồng/cp)




                                                                                                                           =  474.428 đồng/cp

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.

Sau khi niêm yết tại Trung Tâm Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyêt định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành.

7. Các loại thuế có liên quan

Theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/06/1998 của Chính phủ về chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, các Công ty này sẽ được hưởng ưu đãi thuế.

Theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Theo Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định 51/1999/NDD-CP. 

Công ty được miễn 100% thuế thu nhập trong 2 năm 2000 và năm 2001 và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2002 và năm 2003.

Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo các Luật thuế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành. 

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT

· Tổ chức tư vấn

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ trụ sở chính
: 09 Lê Ngô Cát, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Hà Nội
: 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Chi nhánh Hải Phòng
: 15 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Số điện thoại giao dịch
: (84 - 4) 9 429 396.

Số fax giao dịch
: (84 - 4) 9 429 656.

Email

: acbshn@hn.vnn.vn

Website

: www.acbs.com.vn

· Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ  TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Địa chỉ

: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại

: (84 - 4) 8 24 1190

Fax             

: (84 - 4) 8 25 3973

VII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với điều lệ mẫu Công ty niêm yết

3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán vốn tại thời điểm tháng 11/2007

4. Phụ lục IV: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết

5. Phụ lục V: Báo cáo kiểm toán năm 2006

6. Phụ lục VI: Các báo cáo tài chính

7. Các phụ lục khác 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Bá Thước
	GIÁM ĐỐC

Lê Tất Hưng

	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đào Xuân Huyên
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Kim Lan


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI
Phạm Tuấn Long


TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
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GIÁM ĐỐC





PHÒNG KINH DOANH





PHÒNG QUẢN LÝ TÀU
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CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2006





CƠ





18.977.101.713





Nguồn vốn CSH - Nguồn kinh phí, quỹ khác





=





 Giá trị sổ sách =





    40.000





Tổng số cổ phiếu đang lưu hành





20.356.358.215





Nguồn vốn CSH - Nguồn kinh phí, quỹ khác





=





 Giá trị sổ sách =





1.000.000





Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
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